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Câu 1: (2 điểm)
Thiết kế thân trước, thân sau quần âu nam căn bản lưng rời 3cm với ni mẫu sau:

Dài quần

: 100cm.

Hạ gối

: 50cm.

Vòng eo

: 76cm.

Vòng mông
: 88cm.

Vòng đùi

: 54cm. 

Ngang ống
: 24cm.

Câu 2: (2 điểm)
Thiết kế thân trước, thân sau áo sơ mi nam căn bản chồm vai 3cm, có đô với ni mẫu sau:

Dài áo

: 70cm.

Ngang vai
: 40cm.

Vòng cổ

: 37cm.

Vòng ngực
: 84cm.

Câu 3: (2điểm)
Thiết kế thân trước – thân sau quần short có yếm bé trai luồn thun, lưng rời 2 cm với ni mẫu sau:     

Dài quần     
:  22 cm.

Vòng eo      
:  54 cm.

Vòng mông 
: 56 cm.
Câu 4: (4điểm)

Thiết kế thân trước thân sau quần âu bé trai, túi xéo, lưng rời 3cm với ni mẫu sau: 

Dài quần 
:  70 cm.

Vòng eo 

:  76 cm.

Vòng mông 
:  88 cm.

Vòng đùi

:  54 cm.

Vòng ống

:  24 cm.

Câu 5: (4điểm)

Thiết kế thân trước – thân sau áo chemise bé trai bâu tenant, chồm vai 2cm với ni mẫu sau:

Dài áo 

:  50 cm.

Ngang vai 

: 30 cm.

Vòng cổ 

:  30 cm.

Vòng ngực 

:  60 cm.

Câu 6: (2điểm)

Trình bày phương pháp thiết kế bâu tenant:
Câu 7: (2điểm)

Thiết kế thân trước – thân sau áo bảo hộ lao động nam với ni mẫu sau:

Ngang vai 
: 42 cm.

Dài áo 

:  65 cm. 

Dài  tay 

: 60 cm.

Rộng tay 
: 26 cm.

Cửa tay 

: 13 cm.

Vòng cổ
 
: 37 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.
Câu 8: (4điểm)

Thiết kế thân trước – thân sau áo pyjama nam bâu danton, chồm vai 3cm, có hai túi lớn và nhỏ trên thân trước của áo với ni mẫu sau:

Dài áo 

:  70 cm.

Vòng cổ 

:  37 cm.

Vòng ngực 
:  84 cm.


Ngang vai 
:  40 cm.




Câu 9: (2điểm)

Thiết kế thân trước – thân sau quần pyjama nam với ni mẫu sau:

Dài quần 
:  103 cm.                 


Vòng eo 

:  79 cm.


Vòng mông 
:  88 cm.
   


Vòng ống 
:  26 cm.

Câu 10: (4điểm)

 Thiết kế thân trước, thân sau quần âu nam căn bản, túi thẳng, túi mổ phía thân sau, lưng rời 3 cm với ni mẫu sau:


Dài quần 
:  100 cm.     


Hạ gối 

:  50 cm.                  


Vòng eo 

:  76 cm.

Vòng mông 
:  88 cm.


Vòng đùi 
:  54 cm.


Vòng ống 
:  24 cm.

Câu 11: (4điểm)

Thiết kế thân trước  thân sau quần âu nam xếp plis, túi xéo, lưng rời 3cm với ni mẫu sau:

Dài quần 
: 100 cm.    
 

  

Hạ gối 

: 50 cm. 



Vòng eo 

:  76 cm.



Vòng mông 
: 88 cm.




Vòng đùi 
: 54 cm. 




Vòng ống 
:  24 cm.

Câu 12: (4điểm)

Thiết kế thân trước thân sau quần jean nam, túi hàm ếch, túi đắp thân sau, với ni mẫu sau:

Dài quần

:  100 cm.    
 

  

Hạ gối

:  50 cm. 



Vòng eo

:  76 cm.



Vòng mông
:  88 cm.




Vòng đùi

:  54 cm. 



Vòng ống

:  24 cm.
Câu 13: (4điểm)

Trình bày phương pháp thiết kế túi thẳng, túi hàm ếch:

Câu 14: (1điểm)

Hãy trình bày phương pháp đo áo nam.

Câu 15: (1điểm)

 Hãy trình bày phương pháp đo quần nam
Câu 16: (1điểm)

Hãy trình bày phương pháp tính định mức áo nam, quần nam.

Câu 17: (1điểm)

Hãy trình bày phương pháp tính định mức áo bé trai, quần bé trai
Câu 18: (1điểm)

Hãy trình bày phương pháp thiết kế túi áo
Câu 19: (1điểm)

Hãy trình bày qui cách chừa đường may sản phẩm áo chemise nam.

Câu 20: (1điểm)

Hãy trình bày qui cách chừa đường may sản phẩm quần tây nam căn bản 
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 01


Ngày       tháng     năm     
Ngày     tháng     năm          

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)



Trang số 1 / Tổng số 3 trang


